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1/ Nhãn lọ:
(tỷ lệ 1:1)

Dầugancá

MẪU NHÃN THUÓC XIN ĐĂNG KÝ
Viên nang mêm Dâu gan cá

(Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 90 viên nang mêm)

270mg
(c6chit800IUVitaminA)
Táđược (Dầunànhtình luyện, Gelatin,

Glycerin,Sorbitol, Ethy!vanilin, Nipgin,
Nipasoi, Nướctínhkhiết)vừađủ 1viên

nangmềm.

~Ngườilớn: 4 - 6viên/ngày.
- Trễổem : 2 - 3viên/ngày.
Uốngmộtlầntrướcbữaăn.
Đợtđiềutrị 15 - 20ngày/mỗitháng.

2í Nhãn hộp:
(tỷ lệ 3:4)

~Ngườilớn: 4 - 6viên/ngày.
-Trẻem :2-3 y
Uốngmộtlầntrướcbữaăn,
Đợiđiềutrị15-20ngàymỗitháng.

Chốngchỉđịnh,tácdụngkhôngmong
muốn,thận trọngvàcácthôngtỉn chi

tiếtkhác:Xinxemhướngdẫnsửdụng.

Nơikhôtáo,tránhánhsáng,nhiệt
độkhôngquá30C.

TC: TCCS

SDK:

CÔNG TY CỔPHẨN DƯỢCPHẨMHẢIPHÒNG
71 -BIENBIENPHU -HONGBANG -HAIPHONG
ĐIỆN THOẠI: 034.3745647 FAX: 031.3749053

Sảnxuấtlại:
Số 1TâySơn -TrầnThànhNgọ,KiếnAn,HảiPhòng

EachsoftgelcontainSoeIU
VitaminA

Ad 93

Gelatin............................250,0mg
GNeôm................45,0 mg

DU...45,0 mg

dtd

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệtđộ không quá 30”0.

Te:TCLs
SDK:

CONGTY CP DUNCPHAMHAIPHONG
71 ĐiệnBiênPhủ -HảiPhòng

Tel: 031.3745647*Fax: 031.3745053
Sảnxuấttại:Số +TâySơn -MiếnAn -HảiPhòng

Số18SX:

90VIENNANGMEM
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MẪU NHÃN THUÓC XIN ĐĂNG KÝ
Viên nang mềm Dầu gan cá

(Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 45 viên nang mềm)

1/ Nhãn lọ: AT
71 « Dầugancá 270mg — nhiệtđộkhôngquá300,

(tỷ lệ 1 71) (06chi 8001UVitaminA) q Te:Tees
s Tádược(Dầunànhtinh luyện,Gelatin, ‘SOK:

Glycerin, Sorbitol, vanilin,Nipgin,
Má an on aosots CONGTYCPBuUcPHAMnitPRONG
HS 71ĐiệnBiênPhủ -HảiPhòng

“Tai:031.3745647*Fax:031.3745053
-Ngườilôn: 4 - 6viễn/ngày. Sảnxuấttại:Số 1TâySơn -KiếnAn -HảiPhòng

-Trềem : 2 - 3viên/ngày. -
Uốngmộtlầntrướcbữa ăn. we
Đợtđiềutrị 15 -20 ngây/mỗitháng. t9:

2/ Nhãn hộp:
(tỷ lệ 1:1)

£S09P/E(IE0ÌXV4 „ 2P9St/E(IE0)7T3.L
'ĐNOHdIVH -ĐNV8ĐNOH - HdN18NI-LÝ
I1 “O2 TV211132VWHVHd ĐNOHdIVH

:Áqpain2ginuey(

‘Vv Upwes,
NI008trrt2uoo[0593os qo£

45 VIÊN NANG MỀM

Dầugơncó:270mg(rongđócóchứa
80010 vitamin A) khóc:Xinxemhướngdỗnsủdựng.

Tớ được(Dầunànhtìnhluyện,Geloftn,
17.111...
NipGsol,Nướctinhkhiốt) 1viên. Nơikhôdo,tênh ênh sáng,nhậpđộ

không quó30C.

nang Tiêuchuẩn:TCCS
khô `
Têngcuồngsứckhỏevà thị ựe. nue

CÔNGTYCPDƯỢCPHẨMHẢIPHÒNG
74ĐiệnBiênPhủ -HồngBàng -HảiPhòng

eS ‘Tel:031.3745647 *Fax:031.3745053
em: 2 - 3vién/ngay. : x

Uống 1 lổn trướcbữa &n. Eachsoftgelcontain800TU eaeee ee re Mỗiviênnangchứa809IU
Đợtđiều trị15 - 20 ngày/mỗithống. VitaminA VitaminA

$616 SX:

Ngay SX:

HD:

https://trungtamthuoc.com/



HUONG DAN SỬ DUNG THUOC - Xin đọc kỹ

Viên nang mềm

DẦU GAN CÁ ⁄Ì
*Dạng bào chế: Viên nang mềm. ế\:0200N

*Thành phần: - fi “CôNG NHÀ,
Dâu gan cá .............................------270,0 mg ( | `” one «|

(có chứa 800 IU vitamin A) \ ˆ\ Dược Thị
Dầu nành tỉnh luyện ................... 130,0 mg ở so any Cif

Gelatin............................----cccccce.250,0 mg NT, :

GIYCEPIN, ...:ccccescesssersencoseessortecrerses45,0 mg

SOTbIfOÌ ........................5555c<sssssssse45,0 mg |

Ethyl vanilin ..................................--1,5 mg

Nipagin................................------<<<¿0,004 mg

Nipasol...........................-----c-sc20,002 mg

Nước tỉnh khiết ..........................-- 20,0 mg

*Tác dụng dược lý:

- Dầu gan cá chứa các acid béo chưa no EPA và DHA, Vitamin A. Những acid béo này có tácKE:
widdụng làm giảm cholesterol và triglycerid trong máu, cải thiện bệnh tiểu đường, ngăn chặn sựkết, 2® CÔN

tập tiểu cầu, hình thành huyết khối làm tắc nghẽn động mạch, giúp ngăn ngừa xơ vữa độngme cổ

cải thiện và phòng chống các bệnh về tim mach, cao huyết áp. ve DƯỢC

- Những acid béo này còn là thành phần cấu tạo của não và võng mạc, giúp ngăn ngừa đượcbệnV2 HAI P

về mắt và bệnh lú lẫn ở người lớn tuổi. Giúp chống thoái hóa não, suy nhược cơ thé. WePG

*Chi dinh: Si ¬

- Dùng trong trường hợp thiêu vitamin A, khô mắt. —

- Tăng cường sức khỏe và thị lực. À

*Liêu dùng:

- Người lớn: 4 - 6 viên/ngày.

- Trẻ em: 2 - 3 viên/ngày.

Uống một lần trước bữa ăn. Đợt điều trị 15 - 20 ngày/mỗi tháng.

*Chống chỉ định:

- Người bệnh thừa vitamin A.

- Nhạy cảm với vitamin A hoặc thành phần khác trong chế phẩm.

*Thận trọng: Cần thận trọng khi có dùng thuốc khác có chứa vitamin A.

*Tac dung không mong muốn:

- Các tác dụng phụ và tác dụng có hại sẽ xuất hiện khi dùng vitamin liều cao dài ngày hay khi

uống phải một liều rất cao vitamin A.

“Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

* Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Tránh dùng vitamin A hay các chế phẩm tổng hợp cùng loại như isotretinoin với liều cao cho

phụ nữ có thai vì vitamin A liều cao (10.000 đvqt/ngày) có khả năng gây quái thai.

- Vitamin A có trong sữa mẹ. Khi cho con bú, các bà mẹ cần dùng hàng ngày 4.000 - 4.330 đvqt

vitamin A. aul
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*Quá liều và xử trí:

- Ngộ độc mạn tính: Dùng vitamin A liều cao kéo đài có thê dẫn đến ngộ độc vitamin A. Các triệu

chứng đặc trưng là: mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sút cân, nôn, rối loạn tiêu hóa, sốt, gan - lách

to, da bị biến đối, rụng tóc, tóc khô ròn, môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết

cao, phù nề dưới da, đau ở xương và khớp. Ở trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính còn gồm cả

tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc các xương dài. Khi

ngừng dùng vitamin A thì các triệu chứng cũng mất dần nhưng xương có thể ngừng phát triển do

các đầu xương dài đã cốt hóa quá sớm.

- Ngộ độc cấp: Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu buồn ngủ,

chóng mặt hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sang và co giật, ỉa chảy.... Các

triệu chứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 giờ.

- Phải ngừng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

*Tương tác thuốc:

- Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A.

- Các thuốc uống tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụng

không thuận lợi cho sự thụ thai. Điều này giải thích vì sao đôi khi khả năng thụ thai bị giảm trong

thời gian ngay sau khi ngừng dùng thuốc tránh thai steroid.

- Vitamin A và isotretinoin dùng đồng thời thì có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin Abà
N

co
oe

liều. Cần tránh dùng đồng thời hai thuốc trên như tránh dùng vitamin A liều cao.

*Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C.

+
.

So
Z

*Quy cách đóng gói: Lọ 90 viên/hộp, Lọ 45 viên/hộp. Sf

*Tiéu chuan Ap dung: TCCS. Rey

*SDK:

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG

NEU CAN BIET THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC SY

@)uaipnarco CONG TY CO PHAN DUQC PHAM HAI PHONG

Địa chỉ: Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai, Hồng Bang, Hai Phong

Điện thoại: 031.3745647 - Fax: 031.3745053

SAN XUAT TAI: SO 1 TAY SON - TRAN THANH NGO, KIEN AN, HAI PHONG

w/
ge Tp,

TUQ.CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG

DéMink Heung
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